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Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và kinh tế Việt Nam

Quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam và Mỹ tính đến thời điểm ký Hiệp định Thương mại


Trong những năm đầu của thập kỷ 90 đã có những bước đi đầu tiên nhằm tiến tới bình thường hoá quan hệ Việt Nam-Mỹ. Năm 1994 lệnh cấm vận của Mỹ với Việt Nam được dỡ bỏ và đến năm 1995 hai nước Việt Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc bình thường hoá quan hệ chính trị và ngoại giao giữa hai nước đã tạo động lực thúc đẩy đầu tư và thương mại hai chiều.      
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Nếu như giai đoạn 1988-93 số dự án đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam có 6 dự án với tổng vốn đầu tư là 3,3 triệu USD thì tính đến năm 1995 số dự án tăng lên đến 43 với tổng vốn đầu tư là 686,3 triệu USD. Tính đến quý II năm 2000, Mỹ có 118 dự án được cấp giấy phép tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1479 triệu USD. 

Cùng với mức tăng nhanh đầu tư trực tiếp của giới kinh doanh Mỹ vào Việt Nam, quan hệ thương mại giữa hai nước cũng được cải thiện đáng kể. Năm 1994 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ mới chỉ đạt 50,4 triệu USD, năm 2000 đã tăng lên hơn 10 lần, đạt 666,6 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ trong giai đoạn này cũng tăng lên từ 172 triệu USD lên 333 triệu USD.   


Tuy nhiên do chưa ký được Hiệp định Thương mại, thuế quan cao và các rào cản phi thuế quan đã làm cho quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả hai bên. Về thương mại, Mỹ hiện là bạn hàng lớn thứ bảy của Việt Nam. Về đầu tư Mỹ cũng mới đứng hàng thứ 9 trong số các nước có vốn đầu tư vào Việt Nam
. 

Sau nhiều vòng đàm phán, ngày 13/7/2000 Việt Nam và Mỹ đã chính thức ký Hiệp định Thương mại song phương, tiến tới bình thường hoá quan hệ thương mại.
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Do Mỹ là thành viên của tổ chức thương mại quốc tế (WTO) nên có thể được thực hiện ngay hầu hết các điều khoản trong bản hiệp định. Việt Nam là nước đang phát triển và đang trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nên kèm theo bản hiệp định có 9 phụ lục quy định lộ trình thực hiện cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Về thuế, Mỹ sẽ dành cho Việt Nam quy chế quan hệ bình thường, vô điều kiện, Việt Nam cam kết thực hiện giảm 247 dòng thuế trong vòng từ 3 đến 6 năm. Về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, sau khi hiệp định có hiệu lực, Mỹ phải dành ngay cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam các ưu đãi đã thoả thuận, còn Việt Nam được áp dụng một lộ trình dài 7 năm. Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được ký kết là một bước tiến quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý và trên cơ sở đó thúc đẩy các quan hệ kinh tế thương mại hai chiều. 

ảnh hưởng của Hiệp định Thương mại đến kinh tế Việt Nam

Hơn mười năm qua, những động lực do chính sách đổi mới đã phát huy hiệu lực giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Mấy năm nay, tác động của khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam á đã làm cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại, đầu tư nước ngoài giảm, năm 1999 đầu tư nước ngoài giảm hơn một nửa so với năm 1998, và nếu so với mức cao nhất là năm 1996 thì giảm hơn năm lần. Năm 2000 kinh tế tăng trưởng khá hơn nhưng vẫn thấp so với ba năm trước, đầu tư nước ngoài chưa được cải thiện. Giai đoạn phát triển tới với những thách thức mới, đòi hỏi những hệ thống chính sách mới đưa công cuộc đổi mới tiếp tục đi lên. Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được ký kết là một bước mới trong trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục đổi mới kinh tế của Việt Nam, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi củng cố niềm tin của các đối tác buôn bán và đầu tư. 

Hiệp định Thương mại khi áp dụng, Mỹ sẽ áp dụng thuế suất phù hợp với quy định của WTO (ước tính thuế nhập khẩu trung bình của hàng hoá Việt Nam vào Mỹ sẽ giảm từ 40% xuống còn 4%), loại bỏ các hàng rào phi thuế quan, các hạn chế định lượng và mở đường cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường Mỹ. Về phía mình, Việt Nam cam kết sẽ loại bỏ các rào cản phi thuế quan, giảm mức thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam và do đó sẽ tạo điều kiện cho người tiêu dùng Việt Nam mua hàng hoá của Mỹ với giá rẻ hơn. Các điều khoản ưu đãi đầu tư và việc cho phép các công ty góp vốn liên doanh tham gia rộng hơn các hoạt động xuất nhập khẩu sẽ thúc đẩy đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Mỹ ở Việt Nam. 

Hiệp định Thương mại không những thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam vào một trong những thị trường lớn nhất thế giới, mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Những lợi ích của Hiệp định Thương mại song phương đối với Việt Nam bao gồm: 

Thứ nhất, tăng hiệu quả của nền kinh tế
Việc tự do hoá thương mại và các thành phần kinh tế tham gia rộng rãi hơn nữa trong hoạt động ngoại thương sẽ làm cho các ngành hàng hay doanh nghiệp có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh trong thương mại với Mỹ có cơ hội để phát triển. Những ngành hàng hoặc doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh yếu và trước đây được bảo hộ trong các hoạt động xuất nhập khẩu sẽ gặp khó khăn và có thể suy giảm, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh các đối tượng này phải áp dụng các biện pháp tăng năng xuất và chất lượng, giảm giá thành, đổi mới công nghệ và công tác quản lý và có động lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Xét trên tổng thể nền kinh tế, việc thi hành các cam kết trong Hiệp định Thương mại, trong một chừng mực nào đó, sẽ có những tác động theo hướng phát huy lợi thế so sánh, tăng hiệu quả đầu tư của nền kinh tế. Các nguồn lực khan hiếm của xã hội sẽ được phân phối lại hợp lý hơn và phản ánh đúng hơn tín hiệu của thị trường theo hướng phát triển các ngành hàng có lợi thế cạnh tranh dẫn đến hiệu quả của tổng thể nền kinh tế được nâng lên.
Thứ hai, cải thiện khả năng của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ
Đối với các ngành xuất khẩu trước đây phải chịu mức thuế nhập khẩu cao, khó khăn thâm nhập thị trường Mỹ nay sẽ có cơ hội để phát triển. Bên cạnh đó, việc cho phép các công ty của Mỹ được đầu tư và tham gia hoạt động thương mại của một số ngành hàng Việt Nam
 sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các ngành hàng này phát triển hơn trong tương lai. Trong số các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam có dệt may, quần áo, công nghiệp nhẹ và một số mặ hàng nông sản sẽ thu được lợi nhiều nhất do thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ giảm mạnh. Sự phát triển của các ngành hàng xuất khẩu trên sẽ làm xuất hiện những ngành hàng mới và kéo theo các hiệu ứng tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lớn dân cư.
Cơ hội xuất khẩu sang thị trường Mỹ là rất lớn. Năm 1999 giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ chỉ đạt 601 triệu USD/năm, thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực mà Mỹ đã áp dụng quy chế quan hệ bình thường và là thành viên của WTO. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chỉ bằng 1/35 của Malaixia và 1/23 của Thái Lan
. Còn nếu xét về cơ cấu xuất nhập khẩu sang thị trường Mỹ trong tổng xuất nhập khẩu cũng rất nhỏ bé. Trong suốt giai đoạn 1994-1999, xuất khẩu sang thị trường Mỹ chỉ chiếm 4-5% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và nhập khẩu từ Mỹ chỉ đạt 2,4% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Trong khi đó các tỷ lệ này của Thái Lan là 17,4% và 10,3% và Malaixia là 19,4% và 11,9%.
 

Bảng 1: Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của một số nước trong khu vực với Mỹ năm 1999 (triệu USD)

	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Thái Lan

Inđônêxia

Malaixia

Philipin

Việt Nam
	14324

9514

21429

12380

601
	4984

1939

9079

7226

277


Nguồn: Bộ thương mại Mỹ

Hình 2: Tỷ trọng xuất nhập khẩu sang Mỹ trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của một số nước Đông Nam á và Trung Quốc năm 1997
(%)
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Nguồn: Tính toán từ các nguồn của Bộ Thương mại Mỹ và Báo cáo Phát triển Con người 2000.

Thứ ba, Hiệp định Thương mại sẽ mở đường cho Việt Nam gia nhập WTO và từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. 

Khi đã ký kết Hiệp định Thương mại với Mỹ thì tiến trình gia nhập WTO sẽ trở nên dễ dàng hơn do các điều lệ và quy định của Mỹ gần với khuôn khổ của WTO. Thêm nữa, Mỹ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của tổ chức này nên ký được hiệp định song phương với Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam. 

Thứ tư, tạo điều kiện để  Việt Nam tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến 
Một trong những kênh quan trọng của chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý là thông qua đầu tư trực tiếp. Thông qua Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trên đất Việt Nam sẽ tiếp cận thị trường Mỹ được dễ dàng hơn, do đó Việt Nam không những sẽ tăng thu hút được đầu tư của Mỹ mà còn của các nước khác nhằm khai thác thị trường Mỹ.

Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích đem lại, việc Hiệp định Thương mại Việt Mỹ cũng sẽ tạo ra những thách thức lớn đối với Việt Nam. Các doanh nghiệp trước đây được hưởng lợi từ sự bảo hộ của một nền kinh tế đóng thì nay sẽ gặp khó khăn và các doanh nghiệp chịu thiệt thòi từ sự bảo hộ trước đây sẽ có cơ hội mở rộng và phát triển. Những thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt gồm có:

Thứ nhất, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn hơn 

Hiệp định Thương mại sẽ mở cửa cho hàng hoá của Mỹ vào thị trường Việt Nam, giá một số hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ sẽ trở nên rẻ hơn và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng này sẽ tăng lên so với các sản phẩm nội địa cùng loại. Số lượng các doanh nghiệp của Mỹ và các nước khác đầu tư vào thị trường Việt Nam sẽ tăng lên nhằm xuất khẩu sang thị trường Mỹ hay khai thác thị trường nội địa, do đó sẽ gây áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Không những trong lĩnh vực sản xuất mà cả trong lĩnh vực thương mại sức ép cạnh tranh cũng tăng. Hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng trước đây chủ yếu do một số doanh nghiệp thực hiện, thì nay các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ hay doanh nghiệp tư nhân sẽ được phép tham gia. Nếu không có sự chuẩn bị cần thiết, các doanh nghiệp này sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cạnh tranh. 

Thứ hai, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của các đối thủ trên thị trường Mỹ 

Mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp cận với thị trường Mỹ dễ dàng hơn so với trước đây, tuy nhiên cũng phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ phía các nước châu á khác như Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan vốn đã có chỗ đứng trên thị trường Mỹ trước Việt Nam rất lâu. Ngoài ra việc Trung Quốc vừa ký Hiệp định Thương mại với Mỹ năm 1999, và có nhiều khả năng gia nhập WTO trong năm 2001 cũng sẽ là một thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam bởi Trung Quốc và Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất khẩu tương đồng và có trình độ công nghệ tương đương. 

Thứ ba, các quy định về luật pháp và hải quan 

Muốn xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ các doanh nghiệp phải tìm hiểu những quy định về thương mại và hải quan vốn rất phức tạp của Mỹ. Luật pháp Mỹ quy định tất cả mọi vấn đề có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào đều thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang. Bộ Thương mại, Văn phòng đại diện thương mại, ủy ban thương mại quốc tế và cụ thể nhất là Hải quan Mỹ là những cơ quan có trách nhiệm đối với vấn đề này. Ngoài các thủ tục hải quan còn có các quy định thương mại liên quan đến luật như chống độc quyền, chống bán phá giá, trách nhiệm sản phẩm, thương mại thống nhất... 

Thứ tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ  và các yếu tố khác

Mỹ đưa ra các tiêu chuẩn về vệ sinh dịch tễ nhằm bảo đảm an toàn và vệ sinh cho người tiêu dùng, tuy nhiên đôi khi những điều kiện này lại trở thành các rào cản vô hình đối với hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Ngoài ra, lợi thế giá cả của hàng hoá Việt Nam do thuế nhập khẩu vào Mỹ giảm không đồng nghĩa với việc xuất khẩu sẽ tăng lên nhanh chóng. Với một thị trường có mức thu nhập cao như Mỹ thì ngoài giá cả còn có các yếu tố khác cũng rất quan trọng như thị hiếu, thẩm mĩ, xu hướng, thói quen tiêu dùng...do đó các doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề trên để có thể áp dụng hiệu quả trong các hoạt động phát triển thị trường.

ảnh hưởng của Hiệp định Thương mại đến ngành nông nghiệp Việt Nam

Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ có tác động rất lớn đến thương mại nông nghiệp, và qua đó đến ngành nông nghiệp nói chung của Việt Nam. Xuất khẩu nông sản đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế  trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập khu vực nông thôn và là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Xuất khẩu nông sản hiện đóng góp 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất thế giới, nhập khẩu nông nghiệp hàng năm của Mỹ lên tới 38 tỷ USD, đây là một thị trường đa dạng và có tiềm năng rất lớn. 

So với các thị trường có mức thu nhập và tiêu dùng bình quân đầu người tương đương Mỹ như EU hay Nhật Bản thì xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ chỉ chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn. Do thuế nhập khẩu trung bình đối với sản phẩm nông nghiệp của các thị trường này cao hơn rất nhiều so với Mỹ, ví dụ đối với EU là 45% trong khi Mỹ là 13%, nên khi Hiệp định Thương mại được thi hành thì xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ có cơ hội tăng lên đáng kể. Với giá trị xuất khẩu nông nghiệp trên đầu người của Việt Nam vẫn còn rất thấp, chỉ đạt 23 USD/đầu người so với Thái Lan 150 USD/đầu người, và khả năng sản xuất nông sản nhiệt đới khá mạnh của mình do đó tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ còn rất lớn. 


Xuất nhập khẩu nông nghiệp của Việt Nam với Mỹ hiện nay kém xa so với các nước trong khu vực. Các nước này đã được Mỹ trao cho quy chế quan hệ bình thường (MFN) và là thành viên của tổ chức WTO. Trong khi kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam bằng 1/3 Thái Lan và tương đương với Philipin thì kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam sang thị trường Mỹ chỉ đạt 294 triệu USD, bằng 1/7 Thái Lan, và 1/2 của Philipin. Sau khi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được thi hành các chính sách thương mại của Mỹ đối với Việt Nam sẽ áp dụng giống như với các nước trong khu vực. Với lợi thế sản xuất và xuất khẩu nông sản mạnh, tiềm năng tăng xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam sang Mỹ là rất lớn. 

Hình 3: Kim ngạch xuất nhập khẩu nông nghiệp một số nước ASEAN với Mỹ năm 1999 (triệu USD).
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Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ 

Nhập khẩu nông nghiệp của Việt Nam từ Mỹ so với các nước trong khu vực hiện nay không đáng kể. Hiện nay nhập khẩu nông nghiệp Việt Nam từ Mỹ chỉ đạt 27 triệu USD, bằng 1/7 của Thái Lan và Malaixia, 1/8 Inđônêxia, và 1/23 Philipin
. Theo cam kết của hiệp định, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường nội địa cho nông sản của Mỹ. Các rào cản phi thuế sẽ được loại bỏ, hàng rào thuế quan giảm xuống và ngành nông nghiệp áp dụng các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ theo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. Những thay đổi này sẽ có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Mỹ sang thị trường Việt Nam. Mỹ là một trong những nước xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp hàng đầu thế giới, ước tính xuất khẩu nông nghiệp của Mỹ năm 1999 là 50 tỷ USD, nên với một số ngành hàng nông nghiệp Mỹ có lợi thế so sánh, Việt Nam sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn khi thực hiện các cam kết trong Hiệp định Thương mại. 
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Tác động của Hiệp định Thương mại đến ngành nông nghiệp Việt Nam có thể thông qua ba hướng chính sau. 

· Thứ nhất, việc giảm hàng rào thuế quan và tiến tới loại bỏ các hàng rào phi thuế quan của cả Mỹ và Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho hàng hoá tiếp cận thị trường dễ dàng hơn và do đó sẽ thúc đẩy thương mại nông lâm sản hai chiều. Những ngành hàng trước đây gặp khó khăn do thuế quan cao hay rào cản phi thuế nay sẽ có cơ hội hơn để phát triển. 

· Thứ hai, khả năng tiếp cận thị trường Mỹ dễ dàng hơn cùng với những điều kiện ưu đãi về đầu tư vào ngành nông nghiệp sẽ làm tăng đầu tư của Mỹ và các nước khác vào các ngành hàng nông sản của Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Hiện nay Mỹ có 15 dự án đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 142,3 triệu USD. Những ngành hàng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thể sẽ được tăng tiếp nhận đầu tư, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến rau quả, lâm sản, chế biến thức ăn gia súc, sản phẩm cây công nghiệp, và hải sản. Đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp tăng sẽ kéo theo những hiệu ứng dây chuyền tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập của một bộ phận dân cư ở khu vực nông thôn.

· Thứ ba và là hệ quả của hai điều trên, Hiệp định Thương mại sẽ tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển hơn nữa theo chiến lược mới: tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam, hình thành nền sản xuất hàng hoá mạnh, giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam thay đổi cơ cấu theo hướng phát huy lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế (trước hết là đối với Mỹ), tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia rộng rãi hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, và các nguồn lực trong khu vực nông nghiệp và nông thôn sẽ được phân bổ hợp lý và hiệu quả hơn.

Đánh giá ảnh hưởng của Hiệp định Thương mại đến một số ngành hàng nông sản chính

Một số ngành hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ:

Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam năm 1994 xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng lên đáng kể. Đứng đầu là cà phê ở mức 100 triệu USD/năm, tiếp theo là các mặt hàng như hải sản (tôm, cá) 52 triệu USD/năm, hạt điều 22,7 triệu USD/năm. Giai đoạn 1996-99, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh là hồ tiêu từ 84 ngàn USD lên 15 triệu USD và rau quả từ 1,9 triệu USD lên 4,7 triệu USD. 

Bảng 2: Các mặt hàng nông lâm hải sản chính của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ (1000 USD)

	Mặt hàng
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	Cà phê
	134977
	105018
	102079
	135245
	94587

	Tôm
	2948
	4381
	12933
	33477
	52258

	Hạt điều
	0
	7585
	15386
	22481
	22718

	Hồ tiêu
	0
	84
	2102
	3566
	15483

	Rau quả
	195
	1987
	2917
	2951
	4681

	Cao su
	1572
	564
	3013
	2896
	3483

	Chè
	435
	230
	465
	695
	789

	Giấy
	2
	7
	73
	29
	34

	Muối
	19
	10
	0
	9
	6


Nguồn: Hải quan Mỹ

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu nông sản sang thị trường Mỹ đã có những bước tăng trưởng đáng kể, tuy nhiên do hai nước chưa ký được Hiệp định Thương mại nên chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam. Hiệp định Thương mại sẽ có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu một số ngành hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ: 

· Thứ nhất, theo các cam kết trong hiệp định, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước sẽ tham gia xuất khẩu trực tiếp một số nông lâm hải sản. Việc đa dạng hoá các đối tượng tham gia xuất khẩu sẽ tăng khả năng cạnh tranh trong nội bộ các doanh nghiệp Việt Nam, làm tăng hiệu quả hoạt động kinh odanh và phát triển thị trường.

· Thứ hai, hàng rào thuế quan giảm xuống sẽ tạo điều kiện cho hàng hoá nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ có khả năng cạnh tranh cao hơn so với trước đây do giá xuất khẩu rẻ hơn. 

Hình 4: Thuế nhập khẩu các mặt hàng nông sản Việt Nam vào Mỹ trước và sau khi Hiệp định Thương mại được thực thi (%).
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Nguồn: Fukase, E và Martin, W. 1999.

Do hàng rào thuế quan giảm đáng kể nên một số ngành hàng của Việt Nam sẽ có khả năng tăng kim ngạch xuất khẩu mạnh. Các ngành hàng này gồm có gạo qua chế biến ( thuế nhập khẩu từ 24% xuống còn 5,8%), các sản phẩm từ gỗ (thuế nhập khẩu từ 29,4% xuống còn 2,1%), các sản phẩm từ thịt đặc biệt là thịt ướp lạnh (thuế nhập khẩu từ 23,1% xuống 4,7%). Ngành hàng rau quả có triển vọng tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ vì thuế nhập khẩu giảm từ 21% xuống còn 5,4%, ngoài ra dự báo nhu cầu nhập khẩu rau quả trong tương lai của Mỹ sẽ tăng mạnh (xem hộp 3). 





Đối với một số mặt hàng khác như cà phê, cao su, điều, chè, cá do thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ trước đây vốn đã gần bằng mức thuế ở quy chế quan hệ bình thường (MFN) nên ảnh hưởng của Hiệp định khó làm tăng đáng kể khả năng xuất khẩu, trừ khi các công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm bạn hàng được đẩy mạnh. Thêm vào đó theo dự báo của USDA trong giai đoạn 1998-2008 nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm cà phê và cao su của Mỹ tăng thấp, chỉ đạt 1%/năm so với mức tăng bình quân 3%/năm nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng nông sản nói chung. 

· Thứ ba, do các doanh nghiệp Việt Nam chỉ mới tiếp cận thị trường Mỹ từ năm 1994, sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ, nên thị trường này còn rất mới mẻ, các công tác tìm hiểu và thâm nhập thị trường, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác... chưa được triển khai và phát triển để thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Do đó một số mặt hàng nông sản của ta chưa tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Mỹ. Điều này có thể thấy được phần nào qua việc so sánh kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sang các thị trường Mỹ với Nhật Bản và EU. Các nước EU và Nhật Bản có mức thu nhập bình quân đầu người tương đương như Mỹ và cũng áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ đối với hàng hoá nhập khẩu nghiêm ngặt không kém gì Mỹ. Mặt khác các thị trường EU và Nhật Bản tuy kém xa Mỹ về mức tiêu thụ trên đầu người, song nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Việt Nam của các thị trường này lớn hơn rất nhiều so với Mỹ (bảng 3). Do đó khi thi hành Hiệp định Thương mại, bên cạnh hàng rào thuế nhập khẩu giảm xuống, cùng với trao đổi thông tin và công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, xuất khẩu một số ngành hàng như thủ công mỹ nghệ, hải sản, cà phê, rau quả, dầu thực vật... sang Mỹ sẽ có hy vọng tăng lên. 

Bảng 3: Một số mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường EU, Nhật Bản và Mỹ (triệu USD) năm 2000.

	Mặt hàng
	EU
	Nhật Bản
	Mỹ

	Gạo
	16,6
	2,5
	7,5

	Cao su
	20,4
	5
	1,5

	Cà phê
	167,5
	18,6
	57,8

	Chè 
	2,4
	2,8
	0,3

	Hạt điều
	23,3
	3,4
	37

	Hạt tiêu
	25
	0,4
	8,6

	Rau quả 
	10,4
	9,7
	0,8

	Thủ công mỹ nghệ
	100,2
	33,3
	11,2

	Quế
	0,46
	0,62
	0,5

	Lạc nhân
	0,45
	0,3
	0,02

	Hải sản
	101,7
	444,4
	272,3


Nguồn: Tổng cục Hải quan. 2000.

Tuy nhiên bên cạnh những cơ hội mở ra đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam thì cũng có nhiều thách thức. Nguyên nhân bắt nguồn từ chỗ thị trường Mỹ là một thị trường khó tính với những quy định khắt khe về tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ, quy định về nhãn mác thương mại và xuất xứ của hàng hoá (xem hộp 4) 


Bảng 4: Tình hình và triển vọng xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

	Mặt hàng
	Thực trạng
	Triển vọng

	Cà phê
	· Cà phê xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ bắt đầu từ năm 1994, chủ yếu là loại Robusta. 

· Giá trị kim ngạch xuât khẩu khoảng 100 triệu USD/năm, đứng thứ 7 trong số các nước xuất khẩu cà phê vào thị trường Mỹ
	1. Do thuế MFN và phi MFN bằng 0 nên ảnh hưởng của hiệp định TM không lớn.

2. Tiềm năng đẩy mạnh xuất khẩu cà phê còn lớn do:

· Mỹ là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, năm 1998 nhập 3,2 tỷ USD (lượng nhập khẩu bằng 1/4 lượng nhập khẩu thế giới)

· Nếu chương trình trồng cà phê Arabica của Việt Nam thành công thì xuất khẩu sẽ có khả năng tăng mạnh do Mỹ chủ yếu nhập khẩu cà phê Arabica. 

	Hạt tiêu
	Hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh, năm 1995 mới chỉ đạt 85 ngàn USD đến năm 1999 đạt 15,4 triệu USD.
	1. Thuế MFN và phi MFN bằng 0 đối với hạt tiêu đen, trắng chưa xay chưa nghiền nên ảnh hưởng của HĐTM không lớn.

2. Đối với hạt tiêu đã xay và đã nghiền, khả năng tăng xuất khẩu lớn do thuế MFN bằng 0 và phi MFN là 20 USD/tấn. 

	Chè 
	Năm 1999 Việt Nam xuất khẩu 789 ngàn USD chè sang Mỹ, chủ yếu là chè đen chiếm tỷ trọng khoảng 82%.
	1. Do thuế MFN và phi MFN bằng 0 đối với sản phẩm chè đen, nên ảnh hưởng của hiệp định TM không lớn đối với loại sản phẩm này.

2. Tiềm năng đẩy mạnh xuất khẩu chè còn lớn do:

· Thị trường nhập khẩu chè của Mỹ lớn hàng năm nhập 170 triệu USD, chủ yếu là chè đen chiếm 80%.  Mức tiêu thụ chè của Mỹ đang có xu hướng tăng và thay thế dần cà phê.

· Khả năng tăng xuất khẩu chè xanh của Việt Nam còn lớn do mức thuế phi MFN chênh lệch rất lớn so với thuế MFN (20% so với 7%).

	Quế
	Năm 1998 Việt Nam xuất khẩu 596 ngàn USD quế sang Mỹ, đứng hàng thứ ba sau Inđônêxia và Sri Lanka. 
	1. Đối với sản phẩm quế ống, quế thanh thuế MFN và phi MFN băng 0 nên ảnh hưởng của HĐTM không lớn.

2. Đối với sản phẩm quế đã nghiền khả năng tăng xuất khẩu sau khi HĐTM được thực thi là rất lớn do chênh lệch giữa thuế MFN (0%) và phi MFN (110 USD/tấn)

	Gia vị khác
	Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam còn khiêm tốn, năm 1999 đạt khoảng 150000 USD
	1. Đối với loại gừng chưa xay khả năng tăng xuất khẩu do tác động của HĐTM là hạn chế do thuế MFN và phi MFN đối với sản phẩm này bằng 0.

2. Đối với một số sản phẩm khác khả năng tăng xuất sau khi HĐTM được thực thi là lớn do chênh lệch giữa thuế MFN và phi MFN: gừng đã xay (1 cents/kg và 11 cents/kg), húng tây (4,8% và 25%), lá nguyệt quế ( 4,8% và 25%), cari (0% và 11 cents/kg).

	Rau tươi
	Xuất khẩu rau tươi của Việt Nam sang Mỹ vẫn còn khiêm tốn, kim ngạch năm 1998 chỉ đạt 70 ngàn USD, chủ yếu là đậu xanh và một ít hành tỏi.
	Khả năng tăng xuất khẩu sang Mỹ sau khi HĐTM được thực thi là rất lớn do chênh lệch cao giữa thuế MFN và phi MFN: thuế MFN đối với rau tươi từ 0,4 cents/kg đến 10 cents/kg, hoặc từ 3% đến 21% tuỳ loại và phi thuế MFN từ 1 đến 22 cents/kg, hoặc từ 10% đến 50% tuỳ loại.

	Hạt điều
	Năm 1999 xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 22,7 triệu USD, đứng thứ ba sau ấn Độ và Braxin.
	1. Khả năng tăng xuất khẩu khi HĐTM thực hiện là không nhiều do chênh lệch giữa thuế MFN và phi MFN không lớn (0% so với 0,9%).

2. Điều của Việt Nam được đánh giá có chất lượng tốt và không bị nhiễm hoá chất, do đó xuất khẩu sẽ tăng mạnh khi công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác được đẩy mạnh.

	Rau quả chế biến
	Năm 1998 Việt Nam xuất khẩu gần 3 triệu USD rau quả chế biến sang Mỹ, chủ yếu là dứa hộp. Việt Nam hiện đứng thứ 8 trong số các nước xuất khẩu dứa hộp vào thị trường Mỹ.
	Khả năng tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến sang thị trường Mỹ rất lớn, do:

· Chênh lệch biểu thuế MFN và phi MFN lớn: 5,4% và 20,8%

· Việt Nam có điều kiện trồng rau quả giống như Thái lan, Philipin và Inđônêxia, là những nước xuất khẩu mạnh vào thị trường Mỹ, nên tiềm năng xuất khẩu vào thị trường này là rất lớn.

	Cao su và sản phẩm cao su
	Năm 1999 Việt Nam xuất khẩu 3,4 triệu USD cao su sang thị trường Mỹ
	Khả năng tăng kim ngạch xuất khẩu cao su sang Mỹ sau khi HĐTM được thực thi không lớn do thuế MFN và phi MFN bằng 0. Tuy nhiên nếu cơ cấu chủng loại sản phẩm cao su của Việt Nam thay đổi thì có khả năng tăng mạnh xuất khẩu, vì so với các nước trong khu vực xuất khẩu sản phẩm cao su của Việt Nam sang Mỹ còn rất thấp. Năm 1998 Thái Lan xuất được 220 triệu USD sang Mỹ, các nước khác như Malaixia 118 triệu USD, Inđônêxia 566 triệu USD.


Một số ngành hàng nông sản của Mỹ xuất khẩu vào Việt Nam:

Theo cam kết của Hiệp định Thương mại, Việt Nam sẽ mở cửa cho hàng hoá của Mỹ tiếp cận thị trường nội địa. Một số ngành hàng và doanh nghiệp trước đây nhận được các ưu đãi và độc quyền trên thị trường nội địa nhờ sự bảo hộ của các rào cản thuế quan và phi thuế quan sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn hơn của hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ cũng như các công ty Mỹ đầu tư tại Việt Nam. Mặt khác, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ giá cả hàng hoá nông sản nhập khẩu thấp hơn và sự loại bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan sẽ làm tăng hiệu quả của ngành nông nghiệp Việt Nam do nguồn vốn được đầu tư vào những ngành hàng phản ánh lợi thế so sánh và có lợi nhuận cao nhất.

Sau khi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam năm 1994, hàng hoá nông sản của Mỹ cũng từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Các mặt hàng nông sản chủ yếu của Mỹ xuất sang Việt Nam gồm có phân bón, giấy, đậu tương, bông, sữa, đường, ngô và bột mì. Kim ngạch một số mặt hàng như sữa, đường, và bột mì đã tăng mạnh trong các năm qua. Giá trị kim ngạch của sản phẩm sữa và trứng của Mỹ xuất khẩu vào Việt Nam đã tăng từ 0,7 lên 4,1 triệu USD trong giai đoạn 1995-99. Tương tự, giá trị kim ngạch của đường tăng từ 0,2 lên 1,2 triệu USD. Tuy nhiên do hai nước chưa tiến tới bình thường hoá quan hệ thương mại nên trong giai đoạn 1994-99 kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Mỹ vào thị trường Việt Nam tăng lên không đáng kể, một số mặt hàng còn giảm xuống. 

Bảng 5: Các mặt hàng nông sản chính của Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam (1000 USD)

	
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	Phân bón
	35909
	52259
	8943
	42229
	47224

	Giấy
	9586
	10684
	4111
	5528
	8513

	Bông
	7259
	11590
	12091
	4464
	4982

	Sữa, trứng
	751
	655
	6962
	6180
	4096

	Đường
	285
	223
	289
	948
	1255

	Ngô
	1815
	2773
	2000
	0
	698

	Bột mì
	4
	15
	4
	182
	385

	Đậu tương
	230
	3246
	1327
	322
	217

	Rau quả chế biến
	122
	172
	506
	304
	213

	Thịt
	213
	194
	232
	319
	81


Nguồn: Hải quan Mỹ

Khi Hiệp định Thương mại có hiệu lực, hàng rào thuế quan của Việt Nam sẽ giảm xuống đối với hầu hết các nông sản nhập khẩu từ Mỹ, trung bình từ 30-40% xuống còn 10-20%, do đó nhập khẩu nông sản của Việt Nam từ Mỹ sẽ có xu hướng tăng (tham khảo trường hợp của Trung Quốc, hộp 5). Do thuế nhập khẩu giảm nên một số mặt hàng nông sản của Mỹ xuất khẩu sang thị trường Việt Nam sẽ có khả năng tăng mạnh, gồm có pho mát và sữa thuế nhập khẩu giảm từ 30% xuống còn 10%, rau từ 30% xuống 20% và quả từ 40% xuống 15% (Mỹ có thế mạnh về quả và trái cây ôn đới như nho, táo, cam, dưa, lê), đậu tương từ 10% xuống 5%. Ngoài ra xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm như thịt chế biến, rau quả chế biến, đồ ăn nhanh... sẽ tăng do hàng rào thuế quan giảm và xu hướng thị hiếu tiêu dùng đối với các mặt hàng này tăng lên (xem thêm phụ lục).

Hình 5: Thuế nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Mỹ vào Việt Nam trước và sau khi Hiệp định Thương mại được thực thi.
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Nguồn: Fukase, E và Martin, W. 1999.



Thuế nhập khẩu các mặt hàng nông sản khác như bột mì, ngô, thịt và rau quả chế biến giảm không đáng kể. Đáng lưu ý Mỹ vốn là nước có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông sản này song giá trị kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn. Theo cam kết của Hiệp định Thương mại các rào cản này phải loại bỏ và do đó nhập khẩu các nông sản thế mạnh của Mỹ sẽ có xu hướng tăng.

Hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm sữa, trứng, bột mì, ngô, thịt sẽ bị loại bỏ trong vòng 4 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Đối với các sản phẩm rau quả chế biến thời gian loại bỏ là 5 năm. Hạn ngạch nhập khẩu đầu vào các sản phẩm nông nghiệp như giống, phân bón sẽ được loại bỏ trong vòng 5 năm. Lộ trình xoá bỏ độc quyền của các Doanh nghiệp Nhà nước trong hoạt động nhập khẩu một số nông sản sẽ diễn ra như sau: các mặt hàng rau quả chế biến, đậu tương, bột mì, thịt và bông và các đầu vào nông nghiệp như giống, phân bón thời gian loại bỏ là 5 năm, đối với các sản phẩm sữa, trứng và ngô thì thời gian là 3 năm.

Trong các mặt hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ, một phần quan trọng bao gồm nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến như bông, sữa, bột mì... phần khác là nguyên liệu đầu vào sản xuất nông nghiệp như phân bón (cho trồng trọt), ngô và đậu tương (cho thức ăn chăn nuôi). Việc giảm giá nhập khẩu các mặt hàng này sẽ tạo điều kiện hạ giá thành các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế biến của Việt Nam.

Đối với ngành chăn nuôi của Việt Nam, Hiệp định Thương mại Việt Mỹ có những ảnh hưởng ngược chiều nhau. Một mặt, nhập khẩu nông sản của Mỹ tăng sẽ gây áp lực đối với nông dân sản xuất ngô, đậu tương, chăn nuôi thịt lợn và các doanh nghiệp chế biến nội địa (xem thêm phụ lục). Tuy nhiên đổi lại ngành chăn nuôi của Việt Nam cũng sẽ có những cơ hội để phát triển do giá thành của thức ăn gia súc giảm, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập ở khu vực nông thôn, và người tiêu dùng được hưởng giá thấp hơn.

Một số đề xuất nhằm khai thác cơ hội và hạn chế tác động tiêu cực của Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ  

Để tận dụng cơ hội của hiệp định đồng thời làm giảm các rủi ro và khó khăn mà các ngành hàng sản xuất trong nước gặp phải, một số biện pháp sau có thể xem xét áp dụng: 

· Đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ chế biến. Hiện nay nông sản dạng thô của Việt Nam chiếm tới 70-80% hàng xuất khẩu, trong khi đó tỷ lệ này ở các nước ASEAN là dưới 50%. Thị trường Mỹ là một thị trường có sức tiêu thụ lớn, chủ yếu là các sản phẩm đã qua chế biến, Việt Nam có thể tận dụng tốt cơ hội của Hiệp định Thương mại đem lại khi phát triển công nghệ chế biến. Chế biến nông sản chẳng những làm tăng giá trị gia tăng, thuận tiện vận chuyển đi thị trường xa, đáp ứng thị hiếu tiêu thụ, mà còn góp phần tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Mỹ, đa số được chế biến tốt.

· Phát triển công tác xử lý thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực của thương vụ trên thị trường Mỹ, nhất là công tác đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ. Thị trường Mỹ có những quy định rất phức tạp về luật lệ, về vệ sinh tiêu chuẩn dịch tễ, an toàn thực phẩm, nhưng lại có thông tin khá đầy đủ do đó cần thiết phải có một hệ thống thông tin đảm bảo để hỗ trợ hàng hoá của Việt Nam thâm nhập thị trường Mỹ được dễ dàng. 

· Từng bước phát triển thương mại điện tử (TMĐT). Mỹ là thị trường phát triển thương mại điện tử nông sản sớm nhất và tỷ lệ người sử dụng internet thuộc loại cao trên thế giới. Từ 1997-99, số lượng trang trại của Mỹ truy cập internet tăng hai lần, khoảng 43% số trang trại có doanh thu lớn hơn 100 nghìn USD và 85% nông dân từ độ tuổi 25 đến 45 đã tiếp cận được với internet. TMĐT mà trong đó internet sẽ là công cụ giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại của Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là đối với Mỹ. Nhà nước cần xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin đủ mạnh để phát triển TMĐT bao gồm phần cứng, công nghệ, chính sách thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm cước phí điện thoại và internet để khuyến khích sản xuất và kinh doanh tận dụng lợi thế của loại công nghệ này (rẻ, rộng, và linh hoạt).

· Mỹ là thị trường rộng lớn nhưng có vị trí địa lý xa Việt Nam, muốn đưa hàng nông lâm sản sang Mỹ cần đầu tư vào công tác bảo quản và vận chuyển hàng, đặc biệt hàng tươi sống mà khả năng các doanh nghiệp khó có thể tự đảm đương, bao gồm: các loại tàu và kho lạnh, congtainer chuyên dụng...Các biện pháp cần thiết để giảm cước phí vận chuyển như sơ chế, xây dựng cảng trung chuyển cần được nghiên cứu.

Các doanh nghiệp muốn cạnh tranh được trên chính thị trường nội địa và nắm bắt cơ hội do Hiệp định Thương mại đem lại để mở rộng xuất khẩu sang thị trường Mỹ cần áp dụng các biện pháp như:

· Chủ động và tích cực đổi mới công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân có tay nghề... nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để có khả năng cạnh tranh được với các doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài khác đầu tư trên đất Việt Nam, hàng hoá của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam cũng như là thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

· Tìm hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định luật thực phẩm của Mỹ, đầu tư thiết bị, tổ chức kiểm tra, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng theo các quy định của thị trường này.

· Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức nghiên cứu thị trường, mở văn phòng và trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm tại Mỹ, thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm và tích cực tìm kiếm đối tác kinh doanh... nhằm nhanh chóng tiếp cận và tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Mỹ.

· Triển khai giới thiệu hàng hoá qua internet, tiến dần đến bán hàng thông qua thương mại điện tử. Hiện nay việc sử dụng internet ở Mỹ rất phổ biến, theo tính toán thì tỷ lệ dân số truy nhập internet bình quân ở Mỹ là khoảng 36,2%, đối với các doanh nghiệp thì tỷ lệ này chắc chắn còn cao hơn rất nhiều.

Phụ lục: 

1.1. Nhập khẩu nông sản của các nước ASEAN từ Mỹ trong những năm gần đây: Xu hướng tăng nhập khẩu hàngthực phẩm

Giai đoạn 1990-1996 xuất khẩu nông sản của Mỹ sang các nước ASEAN tăng 160% và đạt 3,2 tỷ USD năm 1996. Tăng trưởng kinh tế mạnh, thu nhập tăng, thay đổi về thị hiếu và cải cách kinh tế theo hướng thị trường và mở cửa là các yếu tố làm cho nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng nông sản của các nước ASEAN tăng lên mạnh mẽ. 

Hàng nông sản của Mỹ xuất sang các nước ASEAn chủ yếu là bột mỳ, ngô, đậu tương, bông và thực phẩm. Trong những năm gần đây nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm của các nước ASEAN từ Mỹ tăng mạnh. Giai đoạn 1994-97, xuất khẩu hàng thực phẩm của Mỹ sang Philípin tăng 87%, Malaixia tăng 53%, Inđônêxia tăng 97%. Mặc dù là thị trường nhỏ trong khu vực song nhập khẩu thực phẩm của Việt Nam có chiều hướng tăng mạnh. Giai đoạn 1994-97 nhập khẩu thực phẩm của Việt Nam từ Mỹ tăng 300%, đạt 12,5 triệu USD. Hiện nay tỷ trọng nhập khẩu thực phẩm trong tổng nhập khẩu nông nghiệp của các nước ASEAN từ Mỹ là 2/3. Các mặt hàng chính gồm có quả tươi, rau quả chế biến, bơ sữa, đồ ăn nhanh, thịt chế biến...

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 đã làm cho nhu cầu tiêu thụ của các nước ASEAN giảm sút mạnh. So với với mức kỷ lục năm 1996, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang các thị trường này giảm 1,1 tỷ USD xuống còn 2,1 tỷ USD năm 1999. Philipin là thị trường tiêu thụ nông sản quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, tiếp theo là Inđônêxia. Giai đoạn 1996-98, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Philipin giảm từ 888 triệu USD xuống còn 713 triệu USD, xuất khẩu sang Inđônêxia giảm 47% xuống còn 454 triệu USD. Xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Thái Lan đạt mức kỷ lục 591 triệu USD năm 1995 giảm xuống còn 412 triệu USD năm 1998. 

1.2. Khả năng cạnh tranh ngành hàng ngô, bông đậu, tương và thịt của Mỹ

Mỹ là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới với tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm lên tới 93 tỷ USD. Một số mặt hàng Mỹ có thế mạnh trên thị trường quốc tế như là mì, ngô, đậu tương, bông và thịt lợn. Năm 1998, thị phần xuất khẩu của Mỹ trong tổng buôn bán của thị trường thế giới về ngô là 59,2%, đậu tương 58,7%, thịt lợn 20%, lúa mì 28%, bông 29%.

Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được thi hành thì các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Mỹ vào thị trường Việt Nam sẽ tăng mạnh do có lợi thế so sánh so với các sản phẩm cùng loại của Việt Nam.


So sánh năng suất có thể thấy một số mặt hàng nông sản vốn là thế mạnh của Mỹ có năng suất cao hơn hẳn Việt Nam và mức trung bình của thế giới. Năng suất ngô của Việt Nam chỉ đạt 2,2 tấn/ha so với mức trung bình của thế giới là 4,24 tấn/ha và của Mỹ là 7,95 tấn/ha. Năng suất đậu tương của Việt Nam cũng chỉ đạt 1,05 tấn/ha so với 2,3 tấn/ha của thế giới và 2,62 tấn/ha của Mỹ. Năng suất bông của Việt Nam khoảng 7,3 tạ/ha so với 16,6 tạ/ha của thế giới và 23,28 tạ/ha của Mỹ, và chất lượng bông của Việt Nam kém. 

Ngành thịt lợn Mỹ đang diễn ra xu hướng chuyển đổi theo hướng ngành dọc với sự kết hợp giữa sản xuất và chế biến thông qua hợp đồng. Các nhà sản xuất thịt lợn lớn có điều kiện giảm chi phí cố định sẽ chiếm tỷ phần thị trường lớn hơn và ngày càng lớn mạnh. Trong những năm gần đây Mỹ tăng mạnh xuất khẩu thịt lợn và trở thành nước xuất khẩu thịt lợn lớn trên thế giới. 


So sánh về giá sẽ thấy được khả năng cạnh tranh yếu của một số ngành hàng nông sản của ta do giá thành sản xuất cao. Giá của một số mặt hàng như ngô, đậu tương và thịt lợn trên thị trường nội địa Việt Nam cao hơn rất nhiều so với thị trường thế giới. Do Mỹ là nước chiếm thị phần xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng này trên thị trường thế giới, nên Mỹ tác động đáng kể lên giá thế giới. Giá đậu tương ở thị trường Việt Nam cao gấp 5 lần giá thế giới, giá ngô cao gần gấp hai lần và giá thịt lợn cao hơn 1,6 lần.

Giá một số mặt hàng nông sản năm 1999 (USD/tấn).

	Tên mặt hàng
	Thị trườngViệt Nam
	Thị trường thế giới

	Thịt lợn

Đậu tương

Ngô
	1778

807

160
	1200

178

84


Ghi chú: giá thịt lợn của Việt Nam là giá thịt lợn nạc.
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Hộp 1: Tiến trình bình thường hoá quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam - Mỹ





14-2-1992: các công ty Mỹ được phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam 


3-2-1994: Mỹ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam


11-7-1995: hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao


9-1996: tại Hà Nội diễn ra vòng đàm phán thương mại đầu tiên giữa hai nước


Từ 1997: hai nước trao đổi đại sứ


7-1999: tại Washington, đạt thoả thuận về nguyên tắc các điều khoản của Hiệp định Thương mại song phương.


Tháng 7-2000: đạt thoả thuận về Hiệp định Thương mại song phương









































Hộp 2: Các thay đổi về chính sách thương mại hàng nông sản Việt Nam trước và sau Hiệp định Thương mại

















Giảm hàng rào thuế quan xuống còn 10-20% 





Loại bỏ các hàng rào phi thuế quan 








áp dụng chặt chẽ các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ





Hàng rào thuế quan cao 30-40%





Hàng rào phi thuế quan (quota, đầu mối nhập khẩu hạn ngạch nhập khẩu...) 





áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ chưa đầy đủ











Trong hai năm 1998 và 1999 do mất mùa nên sản lượng rau quả của Mỹ giảm rõ rệt.  Sản lượng rau và quả năm 1997 đạt 57,6 và 33 triệu tấn, năm 1999 chỉ còn đạt 57 và 29,8 triệu tấn. Do sản xuất trong nước suy giảm nên nhập khẩu rau quả của Mỹ tăng mạnh.
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Dự báo giai đoạn 1999-2008 do sản xuất trong nước tăng chậm hơn nhu cầu nên nhu cầu nhập khẩu rau và quả của Mỹ sẽ có xu hướng tăng vững. Dự báo trong giai đoạn 1999-2008 sản xuất rau và quả của Mỹ tăng bình quân hàng năm lần lượt là 1,6% và 1,8%, trong khi đó nhu cầu nhập khẩu rau và quả tăng bình quân hàng năm là 5,1% và 3,2%.  








Hộp 4: Các yêu cầu về hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ của Mỹ đối với một số mặt hàng nông sản:





Pho mát, sữa và các sản phẩm từ sữa:


Pho mát và các sản phẩm từ pho mát phải tuân theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Bộ Nông nghiệp và hầu hết phải xin giấy phép nhập khẩu và quota của Vụ quản lý đối ngoại (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp. 


Sữa và kem phải có giấy phép của Bộ Y tế, FDA, Trung tâm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, văn phòng nhãn hiệu thực phẩm và Bộ Nông nghiệp cấp.





Hoa quả, rau và hạt các loại: Một số các mặt hàng nông sản (kể cả đồ tươi: cà chua, soài, cam, nho, hạt tiêu, dưa chuột, trứng gà, hành khô, mận...phải đảm bảo các yêu cầu nhập khẩu của Mỹ về chủng loại, kích cỡ chất lượng và độ chín. Các mặt hàng này phải qua giám định và được cấp giấy chứng nhận của Cơ quan giám định và an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp. Các điều kiện hạn chế khác có thể được áp đặt bởi cơ quan giám định thực vật và động vật thuộc Bộ Nông nghiệp, theo luật kiểm dịch thực vật và cơ quan FDA, theo luật thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm Liên bang.





Động vật sống: Phải đáp ứng các điều kiện về giám định và kiểm dịch của cơ quan giám định động và thực vật. Các loại động vật sống như hươu, lợn, ngựa... phải có giấy phép nhập khẩu trước khi giao hàng. Nhập khẩu các động vật phải kèm theo chứng chỉ sức khoẻ và chỉ được đưa vào qua một số cảng nhất định nơi có các cơ sở kiểm dịch.





Thịt và các sản phẩm từ thịt (bò, cừu, lợn, dê): phải tuân theo các quy định  của Bộ Nông nghiệp và phải qua giám định của Cơ quan Giám định y tế về động và thực vật (APHIS) và của cơ quan giám định về an toàn thực phẩm trước khi làm thủ tục hải quan.





Cây và các sản phẩm từ cây: phải tuân theo các quy định của Bộ Nông nghiệp, có thể bị hạn chế hoặc cấm





Gia cầm và các sản phẩm: phải tuân theo các quy định của APHIS và Cơ quan Giám định an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp.





Hạt rau và các hạt giống nông sản: tuân theo quy định của Hạt thực vật liên bang và các quy định của Cục tiêu thụ nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp.











Tình trạng độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động thương mại sẽ bị xoá bỏ, vai trò của thành phần kinh tế tư nhân tăng lên





Các trợ cấp xuất khẩu nông sản của Trung Quốc sẽ bị loại bỏ, và các trợ cấp làm méo mó thương mại nông sản nội địa sẽ giảm đi





Các rào cản vệ sinh dịch tễ (SPS) của Trung Quốc đối với nông sản nhập khẩu từ Mỹ phải được xây dựng trên các tiêu chuẩn khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế 
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Dự báo kim ngạch xuất khẩu một số nông sản của Mỹ năm 2005 (tỷ USD)


mặt hàng�
Trung Quốc chưa gia nhập WTO�
Trung Quốc gia nhập WTO�
�
ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi


hạt có dầu


bông


sản phẩm khác�
19,4


10,7


2,6


30,7�
20,4


10,8


3,1


30,8�
�
tổng �
63,5�
64,2�
�



Theo dự báo của USDA, việc Trung Quốc và Mỹ ký Hiệp định Thương mại song phương và Trung Quốc gia nhập WTO sẽ làm giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản của Mỹ vào thị trường Trung Quốc tăng 1,7 tỷ USD vào năm 2005. Các mặt hàng tăng mạnh nhất gồm có ngô tăng 659 triệu USD, bông tăng 529 triệu USD, lúa mì tăng 544 triệu USD, dầu đậu tương tăng 327 triệu USD. Ngoài ra xuất khẩu một số mặt hàng khác cũng sẽ tăng mạnh như thịt lợn, thịt bò, gia cầm, các loại quả như táo, nho, cam...























Hình 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam với Mỹ (triệu USD)
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Nguồn: Thời báo Kinh tế 17/7/2000 và Bộ Thương mại





Hộp 5: Hiệp định Thương mại Mỹ-Trung Quốc và ngành nông nghiệp của Trung Quốc





Việc Trung Quốc và Mỹ ký Hiệp định Thương mại  năm 1999 và Trung Quốc gia nhập WTO trong tương lai, dự đoán trong năm 2001, sẽ làm xuất khẩu nông sản của Mỹ vào thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Các cam kết của Trung Quốc với Mỹ về hàng nông sản bao gồm:





Đến năm 2004 thuế nhập khẩu của Trung Quốc đối với phần lớn nông sản của Mỹ giảm từ 22% xuống 17,5%, trong đó các nông sản nhập khẩu quan trọng như lúa mì, ngô, đậu tương và thịt sẽ giảm từ 31% xuống còn 14%. Hạn ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông sản quan trọng như lúa mì, gạo, ngô, và bông cũng sẽ tăng.














Hộp 3: Dự báo tình hình sản xuất và nhập khẩu rau quả của Mỹ





Mặc dù Mỹ là một nước xuất khẩu rau quả lớn trên thế giới song hàng năm nước này vẫn nhập khẩu một khối lượng lớn. Giai đoạn 1997-99 nhập khẩu rau tăng bình quân 12,3%/năm từ 3,9 lên 4,9 triệu tấn, trong khi đó nhập khẩu quả tăng bình quân 2,8%/năm từ 6,1 lên 6,49 triệu tấn trong cùng thời gian.

















� Tính đến thời điểm năm 1999, trong các quốc gia trên thế giới có Apganixtan, Cuba, Lào, Monenegro, Bắc Triều tiên, Secbia và Việt Nam chưa có quy chế quan hệ thương mại bình thường (MFN) với Mỹ. Albania, Armenia, Belarus, Trung Quốc, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine và Uzbekistan theo quy chế MFN xem xét lại hàng năm. Hiện nay Trung Quốc đã được quy chế MFN, và nước này sẽ có khả năng gia nhập WTO trong năm 2001.


� Đáng lưu ý là do một lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phải qua nước thứ ba, chủ yếu là Singapore nên số liệu của Việt Nam và Mỹ về xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ chênh lệch khá lớn. Khi hiệp định thương mại được thực hiện, do giảm xuất khẩu hàng hoá qua trung gian nên xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ có cơ hội tăng mạnh hơn nữa. Có ý kiến cho rằng  năm 1999 "giá trị kim ngạch nhập khẩu của Mỹ là 1227 tỷ USD trong đó Việt Nam đóng góp 600 triệu USD, do đó dù Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tới 1 tỷ USD thì cũng chỉ như muối bỏ bể".


� So với các thị trường có mức thu nhập và tiêu dùng bình quân đầu người tương đương, hiện nay thị trường Mỹ chỉ chiếm 4,8% giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam so với các nước châu Âu là 24% và Nhật Bản là 28,7%.


� Theo tính toán của Mỹ thì xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ cao hơn nhiều, chiếm khoảng 28% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, do hàng Trung Quốc xuất sang Hồng Kông và tái xuất sang Mỹ.





� Mỹ là bạn hàng vô cùng quan trọng của Philipin. Giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu nông nghiệp sang Mỹ trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu nông nghiệp của Philipin chiếm tới 34% và 24%. Do đó thị trường Mỹ có vai trò sống còn đối với xuất khẩu nông sản của Philipin. 
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		Malaixia		Malaixia

		Th¸i Lan		Th¸i Lan

		Philipin		Philipin

		In®«nªxia		In®«nªxia
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